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	Số: 589/QĐ-BGDĐT
	Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT, ĐỀ ÁN VÀ VĂN BẢN CÁ BIỆT NĂM 2013 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết các luật được thông qua tại kỳ họp thứ ba Quốc hội Khóa XII;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đề án và văn bản cá biệt năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo” (sau đây gọi chung là Chương trình soạn thảo văn bản năm 2013), bao gồm:

1. Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật soạn thảo, ban hành năm 2013.
2. Danh mục đề án và văn bản cá biệt soạn thảo, ban hành năm 2013.
Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ

1. Thủ trưởng đơn vị tập trung tổ chức việc soạn thảo các dự thảo văn bản, đề án được giao chủ trì soạn thảo tại Quyết định này và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ soạn thảo, ban hành văn bản pháp luật là một trong các căn cứ để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng cuối năm của đơn vị.

2. Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, hướng dẫn các đơn vị soạn thảo văn bản theo đúng trình tự, thủ tục quy định; hằng tháng tổng hợp, đánh giá tình hình soạn thảo, báo cáo lãnh đạo Bộ về thực hiện Chương trình soạn thảo văn bản năm 2013.

3. Vụ Kế hoạch tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình soạn thảo văn bản năm 2013 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	Nơi nhận:
- Như​ Điều 3 (để t/hiện);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo t/hiện);
- Lư​u: VT, PC.
	BỘ TRƯỞNG




Phạm Vũ Luận


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phụ lục I trình BT

		DANH MỤC 
CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT SOẠN THẢO, BAN HÀNH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 589 /QĐ-BGDĐT ngày  08  tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

				Tổng số:		82

				- Nghị định:		14

				- Quyết định:		8

				-Thông tư:		48

				-Thông tư liên tịch:		12

		STT		Tên văn bản		Thẩm quyền ban hành		Thời gian hoàn thành (tháng)		Đơn vị
chủ trì soạn thảo		Lãnh đạo đơn vị phụ trách, CV chủ trì soạn thảo		Lãnh đạo Bộ
 phụ trách		Ghi chú

		1. Vụ Giáo dục Mầm non: 1 văn bản

				Văn bản chưa hoàn thành trong kế hoạch năm 2012

				Văn bản đề xuất năm 2013

		2		Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo		Bộ trưởng		9		Vụ GDMN		Phan Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Thanh Giang		TT Nguyễn Thị Nghĩa

		2. Vụ Giáo dục Tiểu học: 2 văn bản

				Văn bản chưa hoàn thành trong kế hoạch năm 2012

		1		Thông tư liên tịch quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật		Liên tịch		6		Vụ GDTH		Phạm Ngọc Định, Nguyễn T. Quý Sửu		TT Nguyễn Thị Nghĩa

		2		Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 ban hành Quy định đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học		Bộ trưởng		7		Vụ GDTH		Phạm Ngọc Định, Hoàng Mai Lê		TT Nguyễn Vinh Hiển

		3. Vụ Giáo dục Trung học: 1 văn bản

				Văn bản chưa hoàn thành trong kế hoạch năm 2012

		1		Nghị định về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (thay thế Nghị định số 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ)		Chính phủ		4		Vụ GDTrH		Vũ Đình Chuẩn, Đỗ Ngọc Hồng		TT Nguyễn Vinh Hiển

		4. Vụ Giáo dục thường xuyên: 3 văn bản

				Văn bản đề xuất năm 2013

		1		Thông tư Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống		Bộ trưởng		3		Vụ GDTX		Nguyễn Công Hinh, Nguyễn Lưỡng Nhật		TT Nguyễn Vinh Hiển

		2		Thông tư Quy định tiêu chí đánh giá trung tâm học tập cộng đồng		Bộ trưởng		9		Vụ GDTX		Nguyễn Công Hinh, Phạm Thị Ngọc Hải		TT Nguyễn Vinh Hiển

		3		Thông tư Quy định chuẩn biết chữ, quy trình kiểm tra, đánh giá, công nhận các đơn vị đạt chuẩn chống mù chữ		Bộ trưởng		12		Vụ GDTX		Nguyễn Công Hinh, Phạm Thị Ngọc Hải		TT Nguyễn Vinh Hiển

		5. Vụ Giáo dục dân tộc: 1 văn bản

				Văn bản đề xuất năm 2013

		1		Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn		Liên tịch		8		Vụ GDDT		Nguyễn T. Thu Huyền, Tôn Thị Tâm		TT Nguyễn Thị Nghĩa

		6. Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp: 3 văn bản

				Văn bản chưa hoàn thành trong kế hoạch năm 2012

		1		Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Thay thế Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2007 ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy)		Bộ trưởng		5		Vụ GDCN		Phạm Như Nghệ, Hoàng Thái Sơn		TT Bùi Văn Ga

				Văn bản đề xuất năm 2013

		2		Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh TCCN thay thế Quy chế ban hành theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BGD ĐT ngày 17/3/2006 được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 08/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo		Bộ trưởng		6		Vụ GDCN		Phạm Như Nghệ, Đàm Duy Đức		TT Bùi Văn Ga

		3		Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/11/2011 quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp		Bộ trưởng		6		Vụ GDCN		Hoàng Ngọc Vinh, Tống Thị Lê Hòa		TT Bùi Văn Ga

		7. Vụ Giáo dục Đại học: 16 văn bản

				Văn bản chưa hoàn thành trong kế hoạch năm 2012

		1		Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Luật Giáo dục đại học		Chính phủ		3		Vụ GDĐH		Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Đức Cường		TT Bùi Văn Ga		VB hướng dẫn Luật GDĐH

		2		Thông tư ban hành Điều lệ trường cao đẳng (thay thế Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT ngày 28/5/2009)		Bộ trưởng		4		Vụ GDĐH		Nguyễn T. Kim Phụng, Nguyễn Văn Đường		BT Phạm Vũ Luận

		3		Thông tư ban hành Quy định về đào tạo theo hình thức học từ xa, tự học có hướng dẫn đối với giáo dục đại học		Bộ trưởng		6		Vụ GDĐH		Đặng Quang Việt, Phan Thế Hùng		TT Bùi Văn Ga

		4		Thông tư quy định về Giáo dục thể chất dùng cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng không chuyên thể dục thể thao (thay thế Quyết định số 3244/QĐ-GDĐT ngày 12/9/1995 và Quyết định số 1262/QĐ-GDĐT ngày 12/4/1997)		Bộ trưởng		4		Vụ GDĐH		Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Trọng Hải		TT Bùi Văn Ga

		5		Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường cao đẳng tư thục		Bộ trưởng		9		Vụ GDĐH		Nguyễn T. Kim Phụng, Nguyễn T. Thu Hà (A)		BT Phạm Vũ Luận

		6		Thông tư quy định tiêu chí xác định chương trình đào tạo chất lượng cao		Bộ trưởng		10		Vụ GDĐH		Nguyễn T. Kim Phụng, Nguyễn T. Thu Hà (B)		TT Bùi Văn Ga		VB hướng dẫn Luật GDĐH

		7		Thông tư ban hành chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học		Bộ trưởng		10		Vụ GDĐH		Bùi Anh Tuấn, Đào Hiền Chi		TT Bùi Văn Ga		VB hướng dẫn Luật GDĐH

		8		Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng và khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học		Chính phủ		9		Vụ GDĐH		Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Văn Đường		TT Bùi Văn Ga		VB hướng dẫn Luật GDĐH

		9		Thông tư quy định chuẩn tối thiểu về kiến thức, kỹ năng mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ		Bộ trưởng		9		Vụ GDĐH		Bùi Anh Tuấn, Hoàng Thúy Nga		TT Bùi Văn Ga		VB hướng dẫn Luật GDĐH

				Văn bản đề xuất năm 2013

		10		Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ		Bộ trưởng		3		Vụ GDĐH		Nguyễn T. Kim Phụng, Nguyễn Văn Đường		TT Bùi Văn Ga		Rà soát

		11		Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27/4/2010 ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học		Bộ trưởng		3		Vụ GDĐH		Nguyễn T. Kim Phụng, Nguyễn Phương Hiền		TT Bùi Văn Ga		Rà soát

		12		Thông tư ban hành quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ		Bộ trưởng		3		Vụ GDĐH		Nguyễn T. Kim Phụng, Nguyễn Khắc Bình		TT Bùi Văn Ga		Rà soát

		13		Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ trường đại học		Thủ tướng Chính phủ		6		Vụ GDĐH		Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Văn Hựu		BT Phạm Vũ Luận		Rà soát

		14		Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế sửa đổi, bổ sung tổ chức và hoạt động trường đại học tư thục		Thủ tướng Chính phủ		6		Vụ GDĐH		Bùi Anh Tuấn, Nguyễn T. Thu Hà (A)		BT Phạm Vũ Luận

		15		Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2006/NĐ-CP về quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở GD trình độ ĐH, CĐ, TC trong hệ thống giáo dục quốc dân (trong đó xác định cơ chế chính sách tuyển sinh đối với HS, SV)		Chính phủ		6		Vụ GDĐH		Đặng Quang Việt, Nguyễn Mạnh Hùng		BT Phạm Vũ Luận

		16		Thông tư ban hành Quy định liên kết đào tạo trong nước trình độ cao đẳng, đại học		Bộ trưởng		9		Vụ GDĐH		Đặng Quang Việt, Vũ Thanh Bình		TT Bùi Văn Ga		Rà soát

		8. Vụ Tổ chức cán bộ: 5 văn bản

				Văn bản chưa hoàn thành trong kế hoạch năm 2012

		1		Nghị định của Chính phủ về Đại học quốc gia (thay thế Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01/02/2001 về Đại học Quốc gia)		Chính phủ		3		Vụ TCCB		Bùi Mạnh Nhị, Ngô Mạnh Hải, Hoàng Bách Việt		TT Bùi Văn Ga

		2		Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu không được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên		Thủ tướng Chính phủ		3		Vụ TCCB		Trần Kim Tự, Vũ Mạnh Hải		TT Trần Quang Quý

		3		Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên		Thủ tướng Chính phủ		4		Vụ TCCB		Bùi Mạnh Nhị, Ngô Mạnh Hải, Nguyễn Văn Hải		TT Bùi Văn Ga		VB hướng dẫn Luật GDĐH

		4		Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên		Bộ trưởng		4		Vụ TCCB		Bùi Mạnh Nhị, Nguyễn Văn Vui, Nguyễn Thị Lụa		TT Bùi Văn Ga		VB hướng dẫn Luật GDĐH

				Văn bản đề xuất năm 2013

		5		Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 61/2006/NĐ về chế độ chính sách đối với Nhà giáo, CBQLGD công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn		Liên tịch		6		Vụ TCCB		Nguyễn Văn Vui, Bùi Thị Lý		TT Nguyễn Vinh Hiển

		9. Vụ Kế hoạch Tài chính: 8 văn bản

				Văn bản chưa hoàn thành trong kế hoạch năm 2012

		1		Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia và đào tạo đến năm 2015		Liên tịch		3		Vụ KHTC		Bùi Hồng Quang, Nguyễn T. Thu Trang		BT Phạm Vũ Luận

		2		Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010		Chính phủ		5		Vụ KHTC		Bùi Hồng Quang, Đinh Minh Tùng		BT Phạm Vũ Luận

		3		Thông tư liên tịch hướng dẫn cụ thể về tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế đối với hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục		Liên tịch		7		Vụ KHTC		Lê Khánh Tuấn, Trần Đại Hải		TT Trần Quang Quý		VB hướng dẫn NĐ 73/2012/NĐ-CP

		4		Nghị định quy định nội dung, phương pháp xây dựng mức học phí, lệ phí tuyển sinh, khung học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại hộc công lập		Chính phủ		11		Vụ KHTC		Bùi Hồng Quang, Đào Ngọc Nam		TT Bùi Văn Ga		VB hướng dẫn Luật GDĐH

				Văn bản đề xuất năm 2013

		5		Quyết định sửa đổi mức và cơ chế hỗ trợ đối tượng trẻ em trong hộ nghèo, vùng dân tộc thiểu số, miền núi đi học		Thủ tướng Chính phủ		8		Vụ KHTC		Nguyễn Ngọc Vũ, Nguyễn Hải Thanh		TT Nguyễn Thị Nghĩa		Thực hiện NQ số 70/NQ-CP ngày 01/11/2012

		6		Quyết định quy định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo thi đỗ vào đại học, cao đẳng		Thủ tướng Chính phủ		3		Vụ KHTC		Nguyễn Ngọc Vũ, Nguyễn Hải Thanh		TT Nguyễn Thị Nghĩa

		7		Thông tư liên tịch hướng dẫn đầu tư phi lợi nhận trong lĩnh vực giáo dục đào tạo		Liên tịch		12		Vụ KHTC		Nguyễn Ngọc Vũ, Trần Trọng Hưng		BT Phạm Vũ Luận

		8		Nghị định về cơ chế hoạt động và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo		Chính phủ		9		Vụ KHTC		Bùi Hồng Quang, Đào Ngọc Nam		BT Phạm Vũ Luận

		10. Vụ Hợp tác quốc tế: 2 văn bản

				Văn bản chưa hoàn thành trong kế hoạch năm 2012

		1		Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định về hợp tác đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục (ghép quy định danh mục các ngành, nghề đào tạo mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép hợp tác đầu tư và quy định các môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo để hướng dẫn Luật Giáo dục đại học)		Bộ trưởng		3		Vụ HTQT		Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Tiến Dũng		TT Bùi Văn Ga

		2		Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác		Thủ tướng Chính phủ		3		Vụ HTQT		Phạm Chí Cường, Nguyễn Xuân Hải		TT Nguyễn Vinh Hiển		Văn bản hướng dẫn Luật Giáo dục năm 2005

		11. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường: 4 văn bản

				Văn bản chưa hoàn thành trong kế hoạch năm 2012

		1		Nghị định quy định chế độ chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho người học trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử		Chính phủ		3		Vụ KHCNMT		Tạ Đức Thịnh, Lưu Lâm		TT Bùi Văn Ga

		2		Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách đầu tư, chế độ đãi ngộ nhằm thu hút các nhà khoa học và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động tài trợ, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ		Thủ tướng Chính phủ		3		Vụ KHCNMT		Tạ Đức Thịnh, Đoàn Văn Tiến		TT Trần Quang Quý		VB hướng dẫn Luật GDĐH

		3		Nghị định quy định việc đầu tư phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học		Chính phủ		4		Vụ KHCNMT		Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Khắc Thông		TT Bùi Văn Ga		VB hướng dẫn Luật GDĐH

				Văn bản đề xuất năm 2013

		4		Thông tư ban hành quy định quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (thay thế Quyết định số 59/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007)		Bộ trưởng		11		Vụ KHCNMT		Tạ Đức Thịnh, Nguyễn Thị Tơ		TT Trần Quang Quý

		12. Vụ Công tác học sinh, sinh viên: 1 văn bản

				Văn bản chưa hoàn thành trong kế hoạch năm 2012

		1		Nghị định của Chính phủ về giáo dục thể chất, thể thao trường học		Chính phủ		6		Vụ CTHSSV		Ngũ Duy Anh, Nguyễn Tấn Dũng		TT Trần Quang Quý

		13. Văn phòng: 1 văn bản

				Văn bản đề xuất năm 2013

		1		Nghị định quy định tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo ưu tú"		Chính phủ		8		Văn phòng		Vũ Đình Giáp, Nguyễn Thành Tuấn		TT Trần Quang Quý

		14. Vụ Pháp chế: 3 văn bản

				Văn bản chưa hoàn thành trong kế hoạch năm 2012

		1		Nghị định quy định cụ thể về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo		Chính phủ		3		Vụ PC		Lê T. Kim Dung, Mai Anh		TT Bùi Văn Ga		VB hướng dẫn Luật GDĐH

				Văn bản đề xuất năm 2013

		2		Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục (thay thế Quyết định số 75/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/12/2007)		Bộ trưởng		7		Vụ PC		Lê T. Kim Dung, Mai Anh		TT Phạm Mạnh Hùng

		3		Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (thay thế Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 và Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007)		Bộ trưởng		10		Vụ PC		Lê T. Kim Dung, Nguyễn Thế Cường		TT Phạm Mạnh Hùng

		15. Vụ Giáo dục Quốc phòng: 3 văn bản

				Văn bản đề xuất năm 2013

		1		Thông tư ban hành Quy định về liên kết GDQP-AN của các cơ sở giáo dục ĐH (thay thế Quyết định số 57/2008)		Bộ trưởng		8		Vụ GDQP		Nguyễn Thiện Minh, Trịnh Xuân Ngọc; Hoàng Văn Tòng		TT Bùi Văn Ga

		2		Thông tư quy định danh mục thiết bị dạy học và tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học GDQP-AN các trường THPT, TCCN, CĐ, ĐH (thay thế Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13/11/2009)		Bộ trưởng		9		Vụ GDQP		Nguyễn Thiện Minh, Phạm Quang Hiệp; Đồng Thế Hiển		TT Bùi Văn Ga

		3		Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDQP-AN sinh viên (thay thế Quyết định số 82/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007)		Bộ trưởng		10		Vụ GDQP		Nguyễn Thiện Minh, Phạm Quang Hiệp; Đồng Thế Hiển		TT Bùi Văn Ga

		16. Thanh tra: 3 văn bản

				Văn bản đề xuất năm 2013

		1		Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (thay thế Nghị định số 49/2005/NĐ-CP  ngày 11/4/2005 của Chính phủ và Nghị định số 40/2011/NĐ-CP ngày 08/6/2011 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục)		Chính phủ		4		Thanh tra		Nguyễn Huy Bằng, Tống Duy Hiến		Bộ trưởng		VB hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

		2		Thông tư Quy định trách nhiệm giải quyết KNTC của các tổ chức thuộc Bộ GD&ĐT (thay thế Quyết định số 47/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/8/2007)		Bộ trưởng		8		Thanh tra		Nguyễn Huy Bằng, Nguyễn Văn Phương		TT Trần Quang Quý

		3		Thông tư Quy định về thanh tra nhà trường, cơ sở giáo dục  và hoạt động sư phạm của nhà giáo (thay thế Thông tư số 43/2006/TT-BGDĐT ngày 20/10/2006)		Bộ trưởng		11		Thanh tra		Phạm Ngọc Trúc, Nguyễn Thị Ngân		TT Nguyễn Vinh Hiển

		17. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: 7 văn bản

				Văn bản đề xuất năm 2013

		1		Thông tư liên tịch Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp		Liên tịch		3		Cục  KTKĐ		Trần Văn Nghĩa, Trần Công Thành		TT Nguyễn Vinh Hiển

		2		Thông tư liên tịch Quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp		Liên tịch		3		Cục  KTKĐ		Trần Văn Nghĩa, Đỗ Thanh Duy		TT Nguyễn Vinh Hiển

		3		Thông tư ban hành Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục		Bộ trưởng		4		Cục  KTKĐ		Phạm Xuân Thanh, Lê Mỹ Phong		TT Bùi Văn Ga

		4		Thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp		Bộ trưởng		4		Cục  KTKĐ		Trần Văn Nghĩa, Trần Công Thành		TT Bùi Văn Ga

		5		Thông tư liên tịch về định mức chi cho IChO 2014		Liên tịch		6		Cục  KTKĐ		Trần Văn Kiên, Nguyễn Duy Kha		TT Nguyễn Vinh Hiển

		6		Thông tư liên tịch về định mức chi cho công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục		Liên tịch		10		Cục  KTKĐ		Ngô Kim Khôi, Lê Mỹ Phong		TT Nguyễn Vinh Hiển

		7		Thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định số 29/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 ban hành Quy định chu kỳ và quy trình kiểm định chất lượng chương trình giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp		Bộ trưởng		11		Cục  KTKĐ		Phạm Xuân Thanh, Nguyễn Hữu Cương		TT Bùi Văn Ga

		18. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục: 8 văn bản

				Văn bản chưa hoàn thành trong kế hoạch năm 2012

		1		Thông tư liên tịch quy định vị trí việc làm, số lượng viên chức trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập (thay thế Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007)		Liên tịch		9		Cục NGCB		Hoàng Đức Minh, Cù Thị Thủy		TT Nguyễn Thị Nghĩa

		2		Thông tư liên tịch quy định vị trí việc làm, số lượng viên chức trong các trường chuyên biệt công lập (thay thế Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT về định mức biên chế các trường chuyên biệt)		Liên tịch		10		Cục NGCB		Nguyễn Thúy Hồng, Nguyễn Vân Anh		TT Nguyễn Vinh Hiển

				Văn bản đề xuất năm 2013

		3		Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2011 ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục		Bộ trưởng		5		Cục NGCB		Nguyễn Hải Thập, Trần T. Minh Hường		TT 
Bùi Văn Ga

		4		Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên giáo dục thể chất (bổ sung, sửa đổi Quyết định 64/2008/BGDĐT)		Bộ trưởng		6		Cục NGCB		Nguyễn Hải Thập, Nguyễn Thị Hoa		TT 
Bùi Văn Ga

		5		Thông tư ban hành Chuẩn hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp		Bộ trưởng		8		Cục NGCB		Trương Đình Mậu, Phạm Tuấn Anh		TT 
Bùi Văn Ga

		6		Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức vụ quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non		Bộ trưởng		8		Cục NGCB		Hoàng Đức Minh, Cù Thị Thủy		TT Nguyễn Thị Nghĩa

		7		Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức vụ quản lý trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên		Bộ trưởng		9		Cục NGCB		Nguyễn Thúy Hồng, Quách T. Tú Phương		TT Nguyễn Vinh Hiển

		8		Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức vụ quản lý trong các trường TCCN, các cơ sở giáo dục đại học		Bộ trưởng		9		Cục NGCB		Nguyễn Hải Thập, Phùng Như Thụy		TT 
Bùi Văn Ga

		19. Cục Công nghệ thông tin: 3 văn bản

				Văn bản chưa hoàn thành trong kế hoạch năm 2012

		1		Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng công nghệ thông tin theo modun kiến thức		Bộ trưởng		3		Cục CNTT		Quách Tuấn Ngọc, Đặng Kiều Trang		TT Trần Quang Quý

				Văn bản đề xuất năm 2013

		2		Thông tư quy định xây dựng và quản lý hệ thống thông tin quản lý giáo dục và cơ sở dữ liệu		Bộ trưởng		6		Cục CNTT		Quách Tuấn Ngọc, Nguyễn Vũ Quốc Hưng, Đặng Kiều Trang		TT Trần Quang Quý

		3		Thông tư quy định quản lý dạy và học trực tuyến E-Learning		Bộ trưởng		10		Cục CNTT		Quách Tuấn Ngọc, Nguyễn Sơn Hải, Ngô Đăng Tiến		TT Trần Quang Quý

		20. Cục Cơ sở vật chất và thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em: 3 văn bản

				Văn bản chưa hoàn thành trong kế hoạch năm 2012

		1		Thông tư ban hành Tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông (thay thế Quyết định 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003)		Bộ trưởng		9		Cục CSVC		Phạm Ngọc Phương, Nguyễn Tiến Triệu		TT Phạm Mạnh Hùng

		2		Thông tư ban hành Danh mục thiết bị và học liệu dạy tiếng dân tộc thiểu số cho các cơ sở giáo dục phổ thông		Bộ trưởng		10		Cục CSVC		Phạm Ngọc Phương, Trần Anh Trường		TT Phạm Mạnh Hùng

		3		Thông tư quy định về khu vui chơi rèn luyện thể thao trong các trường phổ thông		Bộ trưởng		11		Cục CSVC		Phạm Ngọc Phương, Phí Đức Nam		TT Phạm Mạnh Hùng

		21. Cục Đào tạo với nước ngoài: 4 văn bản

				Văn bản đề xuất năm 2013

		1		Thông tư ban hành Quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn du học		Bộ trưởng		6		Cục ĐTVNN		NguyễnT. Thanh Minh, Nguyễn Tuấn Anh		TT Trần Quang Quý		Hướng dẫn Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg

		2		Thông tư hướng dẫn công tác quản lý lưu học sinh Việt Nam ra nước ngoài học tập		Bộ trưởng		8		Cục ĐTVNN		Nguyễn Xuân Vang, Nguyễn Thị Hạnh		TT Trần Quang Quý		Hướng dẫn Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg

		3		Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế Công tác người nước ngoài học tại Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 33/1999/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo		Bộ trưởng		10		Cục ĐTVNN		Nguyễn Xuân Vang, Nguyễn Thị Hạnh		TT Trần Quang Quý

		4		Thông tư ban hành Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục đi làm việc ở nước ngoài		Bộ trưởng		11		Cục ĐTVNN		NguyễnT. Thanh Minh, Nguyễn Tuấn Anh		TT Trần Quang Quý
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Phụ lục II

		DANH MỤC 
ĐỀ ÁN, VĂN BẢN CÁ BIỆT SOẠN THẢO, BAN HÀNH NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 589 /QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

				Tổng số:		38

				- Đề án BCHTW:		1

				- Đề án, văn bản của Thủ tướng Chính phủ:		19

				- Đề án, văn bản thuộc thẩm quyền Bộ trưởng:		18

		TT		Tên văn bản		Thẩm quyền ban hành		Thời gian hoàn thành (tháng)		Đơn vị
chủ trì chủ trì soạn thảo		Lãnh đạo đơn vị phụ trách, CV chủ trì soạn thảo		Lãnh đạo Bộ
 phụ trách		Ghi chú

		1. Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp: 2

		1		Đề án đổi mới và phát triển giáo dục chuyên nghiệp đến năm 2020		Thủ tướng Chính phủ		4		Vụ GDCN		Hoàng Ngọc Vinh, Hoàng Thái Sơn		TT Bùi Văn Ga		CTCT năm 2012

		2		Đề án xây dựng Khung trình độ quốc gia về giáo dục		Thủ tướng Chính phủ		9		Vụ GDCN		Hoàng Ngọc Vinh, Hoàng Thái Sơn		TT Bùi Văn Ga		Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 và Thông báo số 32/TB-VPCP ngày 17/01/2013

		2. Vụ Giáo dục Đại học: 5

		1		Quyết định phê duyệt Đề án đào tạo theo chương trình tiên tiến (mở rộng)		Thủ tướng Chính phủ		8		Vụ GDĐH		Bùi Anh Tuấn, Nguyễn T. Thu Hà B		TT Bùi Văn Ga		CTCT năm 2012

		2		Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng các trường đại học đạt trình độ quốc tế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030		Thủ tướng Chính phủ		6		Vụ GDĐH		Bùi Anh Tuấn, Nguyễn T. Thu Hà B		TT Bùi Văn Ga		Thông báo số 13/TB-VPCP ngày 11/01/2013

		3		Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm về đặt hàng cung ứng dịch vụ đào tạo đối với một số ngành nghề khó tuyển sinh, nhà nước có nhu cầu cao, đào tạo chất lượng cao, học phí cao		Thủ tướng Chính phủ		6		Vụ GDĐH		Bùi Anh Tuấn, Nguyễn T. Thu Hà B		TT Bùi Văn Ga		Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013

		4		Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển đào tạo từ xa		Thủ tướng Chính phủ		9		Vụ GDĐH		Bùi Anh Tuấn, Nguyễn T. Thu Thủy		TT Bùi Văn Ga		Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013

		5		Đề án nghiên cứu cơ chế đặc thù đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ		Bộ trưởng		5		Vụ GDĐH		Bùi Anh Tuấn, Đỗ Văn Nhượng		TT Bùi Văn Ga		Đề xuất năm 2013

		3. Vụ Tổ chức cán bộ: 3

		1		Đề án đổi mới căn bản toàn diện, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế		BCH TW		7		Vụ TCCB		Bùi Mạnh Nhị, Lê Minh Đức		BT Phạm Vũ Luận		Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013

		2		Đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công”		Bộ trưởng		10		Vụ TCCB		Nguyễn Văn Vui, Trần Văn Thịnh		TT Trần Quang Quý		Đề xuất năm 2013

		3		Quyết định sửa đổi, bổ sung Quết định số 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2010 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo		Bộ trưởng		9		Vụ TCCB		Nguyễn Văn Vui, Trần Văn Thịnh		BT Phạm Vũ Luận		Đề xuất năm 2013

		4. Văn phòng: 3

		1		Quyết định phê duyệt Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của BCH TW Đảng khóa XI, Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ		Bộ trưởng		3		Văn phòng		Vũ Đình Giáp, Nguyễn Thị Hạnh		TT Phạm Mạnh Hùng		Đề xuất năm 2013

		2		Quyết định quy định kế hoạch thời gian năm học 2013-2014		Bộ trưởng		6		Văn phòng		Vũ Đình Giáp, Hoàng Hồng Thái		TT Phạm Mạnh Hùng		Đề xuất năm 2013

		3		Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014 khối Sở Giáo dục và Đào tạo		Bộ trưởng		7		Văn phòng		Vũ Đình Giáp, Hoàng Hồng Thái		TT Phạm Mạnh Hùng		Đề xuất năm 2013

		5. Vụ Pháp chế: 2

		1		Đề án nâng cao năng lực cán bộ làm công tác pháp chế ngành giáo dục		Bộ trưởng		6		Vụ PC		Lê T. Kim Dung, Mai Thị Anh		TT Phạm Mạnh Hùng		Đề xuất năm 2013

		2		Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định về soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật		Bộ trưởng		6		Vụ PC		Lê T. Kim Dung, Mai Thị Anh		TT Phạm Mạnh Hùng		Đề xuất năm 2013

		6. Cục Khảo thí và Kiểm định...: 2

		1		Đề án thành lập tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục		Bộ trưởng		4		Cục KTKĐ		Ngô Kim Khôi, Lê Mỹ Phong		TT Bùi Văn Ga		CTCT năm 2012

		2		Dự án nâng cao năng lực cho Cục KT-KĐCLGD Lào		Bộ trưởng		6		Cục KTKĐ		Phạm Xuân Thanh, Nguyễn Hữu Cương		TT Nguyễn Vinh Hiển		CTCT năm 2012

		7. Cục Đào tạo với nước ngoài: 1

		1		Đề án xây dựng phần mềm cơ sở dự liệu điện tử quản lý công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài		Bộ trưởng		9		Cục ĐTVNN		Nguyễn Xuân Vang, Vũ Thanh Yến		TT Trần Quang Quý		Đề xuất năm 2013

		8. Cục Cơ sở vật chất...: 3

		1		Quyết định phê duyệt Đề án "Thu thập, xử lý thông tin, kiểm tra đánh giá trước, trong và sau thảm họa nhằm lập kế hoạch chuẩn bị ứng phó hiệu quả"		Bộ trưởng		4		Cục CSVC		Phạm Hùng Anh, Trần Anh Trường		TT Phạm Mạnh Hùng		CTCT năm 2012

		2		Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2013-2015 và lộ trình đến năm 2020		Thủ tướng Chính phủ		4		Cục CSVC		Trần Duy Tạo, Hoàng Việt Dũng		TT Phạm Mạnh Hùng		Đề xuất năm 2013

		3		Dự án đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo trong nước, bao gồm các cơ sở  đào tạo được quy hoạch tham gia đề án và các trường dạy nghề, đào tạo dưới đại học của Tập đoàn Điện lực Việt Nam		Thủ tướng Chính phủ		5		Cục CSVC		Trần Duy Tạo, Hoàng Việt Dũng		TT Phạm Mạnh Hùng		Thông báo số 31/TB-VPCP ngày 17/01/2013

		9. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý...: 2

		1		Đề án xây dựng hạng và tiêu chuẩn các chức danh của viên chức ngành giáo dục		Bộ trưởng		7		Cục NGCBQL		Hoàng Đức Minh, Trần Kiều Hương		TT Nguyễn Vinh Hiển		Đề xuất năm 2013

		2		Đề án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin dự báo nhu cầu nhân lực ngành giáo dục		Bộ trưởng		10		Cục NGCBQL		Hoàng Đức Minh, Trần Kiều Hương		TT Bùi Văn Ga		Đề xuất năm 2013

		10. Thanh tra: 1

		1		Quyết định ban hành Kế hoạch công tác Thanh tra năm 2014		Bộ trưởng		12		Thanh tra		Nguyễn Huy Bằng, Tống Duy Hiến		BT Phạm Vũ Luận		Đề xuất năm 2013

		11. Vụ Công tác học sinh, sinh viên: 2

		1		Chỉ thị về công tác Nước sạch Vệ sinh môi trường trong trường học		Bộ trưởng		6		Vụ CTHSSV		Hà Thị Dung, Lê Văn Tuấn		TT Trần Quang Quý		Đề xuất năm 2013

		2		“Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học”, hệ thống tiêu chí đánh giá công tác giáo dục thể chất và thể thao trong các cơ sở giáo dục - đào tạo		Thủ tướng Chính phủ		10		Vụ CTHSSV		Ngũ Duy Anh, Nguyễn Tấn Dũng		TT Trần Quang Quý		NQ 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 và Thông báo số 31/TB-VPCP ngày 17/01/2013

		12. Cục Công nghệ thông tin: 1

		1		Đề án học tập điện tử e-learning		Bộ trưởng		3		Cục CNTT		Nguyễn Sơn Hải, Ngô Đăng Tiến		TT Trần Quang Quý		CTCT năm 2012

		13.Vụ Kế hoạch Tài chính: 5

		1		Đề án nâng cao hiệu quả ĐTNN trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2020		Thủ tướng Chính phủ		5		Vụ KHTC		Bùi Hồng Quang, Trần T. Kim Liên		BT Phạm Vũ Luận		CTCT năm 2012

		2		Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục và đào tạo, dạy nghề các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2013-2020		Thủ tướng Chính phủ		3		Vụ KHTC		Bùi Hồng Quang, Nguyễn Thanh Hải		TT Nguyễn Vinh Hiển		CTCT năm 2012

		3		Đề án xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục đại học (đề án tổng thể)		Thủ tướng Chính phủ		9		Vụ KHTC		Nguyễn Ngọc Vũ		BT Phạm Vũ Luận		Đề xuất năm 2013

		4		Đề án đổi mới cơ chế tính giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đại học, cao đẳng, dạy nghề		Thủ tướng Chính phủ		6		Vụ KHTC		Nguyễn Văn Áng, Ngô Việt Hà		TT Bùi Văn Ga		Đề xuất năm 2013

		5		Đề án củng cố và tăng cường cơ sở vật chất các trường sư phạm		Bộ trưởng		3		Vụ KHTC		Lê Khánh Tuấn, Nguyễn T. Kiều Oanh		TT Nguyễn Vinh Hiển		Đề xuất năm 2013

		14.Vụ Giáo dục quốc phòng: 1

		1		Đề án đào tạo giảng viên GDQP-AN các trường đại học, cao đẳng		Thủ tướng Chính phủ		10		Vụ GDQP		Nguyễn Thiện Minh, Hoàng Đình Tài, Đồng Thế Hiển		BT Phạm Vũ Luận		Đề xuất năm 2013

		15.Vụ Hợp tác quốc tế: 2

		1		Đề án hội nhập quốc tế về giáo dục và dạy nghề		Thủ tướng Chính phủ		2		Vụ HTQT		Trần Bá Việt Dũng, Nguyễn T. Minh Tâm		TT Trần Quang Quý		CTCT năm 2012

		2		Đề Đề án hợp tác đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học và doanh nghiệp Việt Nam - Italia		Thủ tướng Chính phủ		5		Vụ HTQT		Trần Bá Việt Dũng, Nguyễn T. Minh Tâm		TT Trần Quang Quý		Công văn số 9924/VPCP-HTQT ngày 05/12/2012

		16. Viện Khoa học giáo dục Việt Nam: 1

		1		Chương trình nghiên cứu quốc gia về khoa học giáo dục		Thủ tướng Chính phủ		9		Viện KHGDVN		Chưa có lãnh đạo, chuyên viên		BT Phạm Vũ Luận		Đề xuất năm 2013

		17. Ban chỉ đạo Đổi mới giáo dục phổ thông: 1

		1		Quyết định phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn sau 2015		Thủ tướng Chính phủ		10		Viện KHGDVN		Chưa có lãnh đạo, chuyên viên		TT Nguyễn Vinh Hiển		CTCT năm 2012

		18. Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực: 1

		1		Quyết định phê duyệt Đề án tổng thể giải quyết việc làm cho sinh viên đại học, cao đẳng tốt nghiệp trong và ngoài nước nhưng chưa có việc làm		Thủ tướng Chính phủ		6		Trung tâm HTĐT&CƯNL		Chưa có lãnh đạo, chuyên viên		TT Bùi Văn Ga		Thông báo số 32/TB-VPCP ngày 17/01/2013
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